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THÔNG TIN SẢN PHẨM (ĐẠT SAO) CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2019-2020

	TT
	Tên chủ thể sản xuất, kinh doanh
	Địa chỉ đăng ký của chủ thể sản xuất, kinh doanh
	Tên Giám đốc DN,HTX, chủ hộ
	Thông tin liên hệ chủ thể
(ĐT, thư điện tử, website)
	Số hạng sao OCOP
	Ghi chú

	I
	 Huyện Nam Đàn
	
	
	
	
	23 SP

	1
	Tương Sa Nam
	Hộ SX: Hồ Thị Xuân Hương
	Xóm 2, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn
	Hồ Thị Xuân Hương  0383288750, lenaht258@gmail.com
	4 sao
	2019

	2
	Giò me Lâm Ngọc
	Hộ: Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	Xóm 4, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc  0976618854, Ngockx4@gmail.com
	3 sao
	2019

	3
	Gạo lứt
	Cơ sở sản xuất thực dưỡng Phương Công
	X. Liên Hồng 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn
	Nguyễn Thành Công  0945345453, phuongcongdv2016@gmail.com,   Website: Thucduongphuongcong.com.vn
	3 sao
	2019

	4
	Cốm ngũ cốc thiên nhiên Tứ quý
	
	
	
	3 sao
	2019

	5
	Gạo lứt rong biển
	
	
	
	3 sao
	2020

	6
	Trà lá sen
	HTX sen Quê Bác
	Xóm Mậu 2, xã Kim Liên, Nam Đàn
	Phạm Kim Tiến  0983917386, senquebac@gmail.com, http://senquebac.com
	3 sao
	2019

	7
	Trà ướp bông sen
	
	
	
	3 sao
	2019

	8
	Hạt sen sấy
	
	
	
	3 sao
	2019

	9
	Trà liên tu
	
	
	
	4 sao
	2020

	10
	Trà ướp gạo sen
	
	
	
	4 sao
	2020

	11
	Trà tim sen
	
	
	
	3 sao
	2020

	12
	Trà bạch liên nữ vương
	
	
	
	3 sao
	2020

	13
	Giò me Châu Hường
	Chủ cơ sở: Nguyễn Thị Châu
	Xóm 2 xã Nam Nghĩa huyện Nam Đàn
	Nguyễn Thị Châu 0357763877
	4 sao
	2020

	14
	Giò bê Sơn Cẩm
	Cơ sở sản xuất Giò bê Sơn Cẩm
	Ngã 3, Chợ Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn
	Nguyễn Văn Cẩm  0936109573
	4 sao
	2020

	15
	Giò me Đức Tuấn
	HTX me Nam Nghĩa Đức Tuấn
	Xóm Hồng Thái, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn
	Phạm Văn Tuấn  0829373737
	4 sao
	2020

	16
	Giò bê Minh Hiền
	Chủ cơ sở kinh doanh Nguyễn Đình Minh
	Xóm 3 (xóm 11 cũ) xã Nam Nghĩa, H. Nam Đàn
	Nguyễn Đình Minh 0946848789
	4 sao
	2020

	17
	Tinh bột sắn dây
	HTX Nam Anh
	Xóm 4 xã Nam Anh huyện Nam Đàn
	Hồ Thị Thuận 0396973138
	3 sao
	2020

	18
	Tinh bột sắn dây chanh
	
	
	
	3 sao
	2020

	19
	Tinh bột sắn chanh dây
	
	
	
	3 sao
	2020

	20
	Tinh bột sắn dây chanh leo
	HTX Nông nghiệp xanh Đại Huệ
	Xóm 5 xã Nam Anh huyện Nam Đàn
	Trần Đình Sơn 0348607778
	3 sao
	2020

	21
	Tinh bột sắn dây chanh
	
	
	
	3 sao
	2020

	22
	Tinh bột sắn dây
	
	
	
	3 sao
	2020

	23
	Miến gạo
	THT sản xuất miến gạo và bánh đa tại làng nghề Quy Chính
	Xóm Quy Chính, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn
	Nguyễn Thị Thanh 0356067733
	3 sao
	2020

	II
	Huyện Thanh Chương
	
	
	
	
	11 SP

	1
	Hương trầm Liên Đức
	Công ty TNHH Hương trầm Liên Đức
	Xóm Liên Trường, Thanh Liên, Thanh Chương

	Phan Bá Bảy 0989807597, dntnbayluong@gmail.com,  Website: Hương Trầm Liên Đức.com
	4 sao
	2019

	2
	Chè xanh Thanh Chương
	HTX NN và chế biến chè Thanh Đức
	Xóm Chế biến, Thanh Đức, Thanh Chương
	Đặng Duy Lâm 0947361110, htxchebienche@gmail.com,  Website: Chexanhthanhchuong.com
	4 sao
	2019

	3
	Nước súc miệng NO SMOKING
	CTy TNHH Quốc tế Xuân Vinh
	X.Liên Trường, xã Thanh Liên, Thanh Chương
	Nguyễn Xuân Vinh 0987595117, vinhnguyenxuan1212@gmail.com. Website: Caithuocnosmoking.com Website: rangmiengxuanvinh.com
	3 sao
	2019

	4
	Răng miệng Xuân Vinh
	
	
	
	3 sao
	2019

	5
	Gà Thanh Chương
	HTX chăn nuôi gà Thanh Chương
	X. Xuân Thảo, xã Thanh Xuân, Thanh Chương
	Nguyễn Huy Khán 0968720114, Transondong1985@gmail.com
	3 sao
	2019

	6
	Cam Tổng Đội
	HTX dịch vụ NN tổng hợp Thanh Đức
	Xóm Sướn, xã Thanh Đức, Thanh Chương
	Phạm Bá Nga 0943470777, ngaphamtc@gmail.com
	3 sao
	2019

	7
	Trám đen muối ăn liền
	Công ty CP ĐT và PT Trọng Anh N. An
	Xóm 8, xã Thanh Lương, Thanh Chương
	Võ Văn Thuận 0962292666, Hieuvrq@gmail.com
	3 sao
	2019

	8
	Nhút bà Quế
	HTX sản xuất nhút và Đặc sản Nông nghiệp Thanh Chương
	Xóm 4 xã Hạnh Lâm huyện Thanh Chương
	Hồ Thị Quế 0975916752
	4 sao
	2020

	9
	Măng cay
	
	
	
	3 sao
	2020

	10
	Măng chua
	
	
	
	3 sao
	2020

	11
	Bưởi Thanh Mỹ
	HTX Bưởi Thanh Mỹ
	Thôn Mỹ Sơn, xã Thanh Mỹ huyện Thanh Chương
	Nguyễn Thị Xuân
	3 sao
	2020

	III
	Thành Phố Vinh
	
	
	
	
	12 SP

	1
	Trà Linh chi ATC
	CTCP đầu tư và SX ATC
	Xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, TP Vinh
	Trần Đình Toàn 0902181618, toanpvnc@gmail.com,  Website: Atcfarm.com
	4 sao
	2019

	2
	Nấm Linh chi ATC
	
	
	
	4 sao
	2019

	3
	Rượu Mú Từn
	CT TNHH một thành viên Long Lưu
	Số 09 Tuệ Tĩnh, P. Hà Huy Tập, TP Vinh
	Trần Thị Lưu 02383831759, ruoumutun@gmail.com
	4 sao
	2019

	4
	Rượu nếp Nghi Đức
	Công ty Dương Bình Linh
	Xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức, TP. Vinh
	Nguyễn Hồng Ngân  0982572281, ruounghiduc@gmail.com
	3 sao
	2019

	5
	Mật ong rừng thiên nhiên
	CTCP Tập đoàn BOMETA
	5A, Nguyễn Sư Hồi, xã Hưng Đông TP. Vinh
	Nguyễn Văn Học  0986230346, bometagroup@gmail.com,  Website: bometa.com.vn
	3 sao
	2019

	6
	Mật ong hoa hương dương
	
	
	
	3 sao
	2019

	7
	Cao chè vằng nguyên chất
	
	
	
	3 sao
	2019

	8
	Tinh nghệ Curcumin cao cấp
	
	
	
	3 sao
	2019

	9
	Tinh nghệ sữa ong chúa
	
	
	
	3 sao
	2019

	10
	Tinh bột sắn dây vị chanh
	
	
	
	3 sao
	2019

	11
	Tinh bột sắn dây chanh leo
	
	
	
	3 sao
	2019

	12
	Nước giải khát bổ dưởng từ bên trong Detox tinh bột nghệ Curcumine
	Công ty CP TM và dịch vụ Quốc tế HENGPOKHAN
	Số 17 đường Phạm Kinh Vỹ phường Bến Thủy TP Vinh
	Nguyễn Hải Minh 0375422316
	3 sao
	2020

	IV
	Huyện Quỳnh Lưu
	
	
	
	
	8 SP

	1
	Rượu đông trùng hạ thảo
	CT CP khoa học xanh Hidumi Pharma
	Xóm 6, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu
	02383660678, taoxoannghean@gmail.com,  Website: hidumipharma.vn
	4 sao
	2019

	2
	Tảo xoắn Spirulina michio
	
	
	
	4 sao
	2019

	3
	Đậu tương lên men Nattokinaza
	
	
	
	4 sao
	2019

	4
	Giò bê
	HTX SX&KD thực phẩm Từ Tâm
	Xóm 6, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu
	Hoàng Thị Ngọc Ánh 0946080929, tutamfoodna@gmail.com,  Website: tutamfood.com
	3 sao
	2019

	5
	Trứng gà thảo mộc tảo xoắn
	Công ty CP thực phẩm gà thảo mộc Hảo Hạng
	Xóm Tân Hải xã Quỳnh Bảng huyện Quỳnh Lưu
	Lê Văn Dương 0795683999
	3 sao
	2020

	6
	Cơm sấy Hưng Thịnh
	Cơ sở sản xuất cơm sấy Hưng Thịnh
	Xã Quỳnh Bá huyện Quỳnh Lưu
	Phạm Thanh Hải 0936329666
	3 sao
	2020

	7
	Ổi lê Đài Loan
	Trang Trại Từ Hạnh, xã Quỳnh Tam huyện Quỳnh Lưu
	Xóm 10 xã Quỳnh Tam huyện Quỳnh Lưu
	Đàm Duy Từ 0962599418
	3 sao
	2020

	8
	Thanh long ruột đỏ
	
	
	
	3 sao
	2020

	V
	Huyện Diễn Châu
	
	
	
	
	5 SP

	1
	Nước mắm hạ thổ
	CTy CP thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu
	Xóm Ngọc Văn, xã Diễn Ngọc, Diễn  Châu
	02383628393, vanphandienchau39@gmail.com,  Website: Vanphan.com
	4 sao
	2019

	2
	Mùi tàu
	Hộ: Phan Thị Nhung
	Xóm 2, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu
	Phan Thị Nhung 0376598912
	3 sao
	2019

	3
	Lạc sen Diễn Châu
	CT TNHH Nông Lâm Thuỷ sản Sỹ Thắng
	Xóm 1, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn  Châu
	Phạm Ngọc Thắng 0913076385, dntnsythang@gmail.com
	3 sao
	

	4
	Trứng gà
	HTX chăn nuôi Diễn Trung
	Xóm 2 xã Diễn Trung huyện Diễn Châu
	Đậu Ngọc Hòa 0397631555
	3 sao
	2020

	5
	Kẹo cu đơ Lực Thanh
	Cơ sở sản xuất bánh kẹo Lực Thanh
	Xóm Xuân Bắc xã Diễn Vạn huyện Diễn Châu
	Nguyễn Thế Lực 0366555048
	3 sao
	

	VI
	Thị xã Hoàng Mai
	
	
	
	
	10 SP

	1
	Chả cá trích
	CT CP Biển Quỳnh
	K.Tân Hải, P. Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai
	Hồ Mạnh Hoàn 0983821130, bienquynh.jsc@gmail.com,  Website: https://bienquynhseafood.com
	4 sao
	2019

	2
	Mực một nắng
	
	
	
	3 sao
	2020

	3
	Cá lượng rìu một nắng
	
	
	
	3 sao
	

	4
	Cá thu một nắng
	
	
	
	3 sao
	

	5
	Cá nục một nắng
	
	
	
	3 sao
	

	6
	Tôm bóc nõn
	
	
	
	3 sao
	

	7
	Mực ống
	
	
	
	3 sao
	

	8
	Thịt cua ghẹ xay
	
	
	
	3 sao
	

	9
	Cá nục làm sạch không đầu
	
	
	
	3 sao
	

	10
	Tinh bột nghệ Hoàng Mai
	HTX dịch vụ NNTH Đồng Tâm
	Thôn 15, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai
	Nguyễn Thị Hựu  0963900298
	3 sao
	2019

	VII
	Huyện Anh Sơn
	
	
	
	
	8 SP

	1
	Cam bù Kim Nhan
	Tổ HT trồng cây cam bù Kim Nhan
	Thôn 10, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn
	Trần Văn Hải 0947132296
	3 sao
	2019

	2
	Chè Gay Cao Sơn
	HTX chè Gay Cao Sơn
	Thôn 4, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn
	Lê Hữu Hợi  0397374678, htxcaoson@gmail.com
	3 sao
	2019

	3
	Trà xanh Minh Sáng
	HTX Minh Sáng
	Thôn 5, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn
	Trần Thị Lý 0822542216
	3 sao
	2019

	4
	Cam Bải Phủ
	HTX DVNN Đỉnh Sơn
	Thôn 3 xã Đỉnh Sơn huyện Anh Sơn
	Bùi Văn Định 0986966221
	3 sao
	2020

	5
	Trứng gà thảo dược
	HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp sạch
	Xóm 4 xã Lĩnh Sơn huyện Anh Sơn
	Phạm Đình Đương 0918532462
	3 sao
	2020

	6
	Thịt gà thảo dược
	
	
	
	3 sao
	2020

	7
	Tinh bột Nghệ Thanh Nga
	Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Nhật Phát
	Thôn 5 xã Khai Sơn huyện Anh Sơn
	Đặng thị Nga 0973632013
	3 sao
	2020

	8
	Viên hà thủ ô mật ong rừng Thanh Nga
	
	
	
	3 sao
	2020

	VIII
	Huyện Tân Kỳ
	
	
	
	
	6 SP

	1
	Cam Vinh
	Tổ hợp tác cam sạch Sông Con
	Xóm Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ
	Nguyễn Tấn Phượng  0379238861
	3 sao
	2019

	2
	Trứng gà
	Hộ: Cao văn Cường
	X. Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ
	Cao Văn  Cường 0396630234
	3 sao
	2019

	3
	Rượu cần Tiên Đồng
	THT Rượu cần Tiên Đồng
	Bản Hiện xã Tiên Kỳ huyện Tân Kỳ
	Vi Thị Loan 0395118160
	3 sao
	2020

	4
	Mật mía Tân Hương
	THT sản xuất mật mía Tân Hương
	Xã Tân Hương huyện Tân Kỳ
	Nguyễn Xuân Đức 0379605940
	3 sao
	2020

	5
	Rượu men lá Tân Hợp
	THT sản xuất rượu men lá Tân Hợp
	Xã Tân Hợp huyện Tân Kỳ
	Nguyễn Ty Huệ 0338700694
	3 sao
	2020

	6
	Mật ong nội Nghĩa Bình
	THT mật ong nội xã Nghĩa Bình
	Xóm 4 xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ
	Đàm Văn Nghi 0396849950
	3 sao
	2020

	IX
	Huyện Yên Thành
	
	
	
	
	6 SP

	1
	Trà gạo thảo dược Vĩnh Hòa
	CT TNHH khoa học CN Vĩnh Hoà
	Km11 QL 7A, xã Vĩnh Thành, Yên Thành
	Phan Văn Hòa 0977614148, luagaothaoduocvinhhoa@gmail.com
	3 sao
	2019

	2
	Ngũ cốc lợi sữa Long Liên
	CT TNHH SX& TM Long Liên Nghệ An
	Xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, Yên Thành
	Phạm Văn Long 0989064221, longpham1507@gmail.com
	3 sao
	2019

	3
	Cam Vinh
	HTX NN và Dịch vụ Minh Thành
	Xóm 8, xã Minh Thành, Yên Thành
	Nguyễn Công Hiển 0982139334, hoptacxamt@gmail.com
	3 sao
	2019

	4
	Giò bê Chung Tài
	HSX Lê Đình Chung
	Xóm 9 xã Hợp Thành huyện Yên Thành
	Lê Đình Chung  0974160166
	3 sao
	2020

	5
	Ốc bưu đen Đức Thành
	THT bưu đen Đức Thành
	Xóm 2 xã Đức Thành, huyện Yên Thành
	Trần Quý Bảo 0378722059
	3 sao
	2020

	6
	Viên tinh nghệ mật ong
	THT trồng và chế biến tinh bột nghệ xã Quang Thành
	Xã Quang Thành huyện Yên Thành
	Nguyễn Thị Lam 0392059903
	3 sao
	2020

	X
	Huyện Con Cuông
	
	
	
	
	6 SP

	1
	Trà túi lọc Cà gai leo
	CT CP Dược liệu Pù Mát

	Khối 1, Thị trấn Con Cuông, h. Con Cuông
	Phan Xuân Diện  0915665205, duoclieupumatconcuong@gmail.com,  Website: duoclieupumat.com
	4 sao
	2019

	2
	Trà túi lọc Dây thìa canh
	
	
	
	4 sao
	2019

	3
	Trà túi lọc Giảo cổ Lam
	
	
	
	4 sao
	2019

	4
	Rượu men lá Hạ thổ
	HSX Lê Văn Đông
	Bản Thanh Đào xã Bồng Khê huyện Con Cuông
	Lê Văn Đông 0911909296
	3 sao
	2020

	5
	Du lịch cộng đồng Bản Nưa, xã Yên Khê huyện Con Cuông
	HTX NN và du lịch cộng đồng Yên Khê
	Bản Nưa, xã Yên Khê huyện Con Cuông
	Lô Thị Hoa 0356687717
	3 sao
	2020

	6
	Du lịch cộng đồng Bản Khe Rạn, xã Bồng Khê huyện Con Cuông
	HTX NN và dịch vụ du lịch cộng đồng
	Bản Khe Rạn, xã Bồng Khê huyện Con Cuông
	
	3 sao
	2020

	XI
	Huyện Tương Dương
	
	
	
	
	2 SP

	1
	Tinh bột nghệ đỏ
	Tổng đội TNXP 9 Nghệ An
	Bản Huồi Sơn xã Tam Hợp huyện Tương Dương
	Vương Trung Úy  0916729777
	3 sao
	2020

	2
	Bò giàng Tương Dương
	HTX SX và kinh doanh Bò giàng Thảo Hảo
	Khối Hòa Bắc TT Thạch Giám, Tương Dương
	Trần Thị Thảo 0945328100
	3 sao
	2020

	XII
	Huyện Kỳ Sơn
	
	
	
	
	2 SP

	1
	Chè tuyết shan
	Tổng đội TNXP8 N An
	Xã Huồi Tụ huyện Kỳ Sơn
	Nguyễn Hữu Trạch 0944226678
	3 sao
	2020

	2
	Gừng Kỳ Sơn
	HTX dịch vụ NN, TTCN  Hương Sơn
	Khối 2 TT Mường Xén huyện Kỳ Sơn
	Nguyễn Văn Luân 0947599444
	3 sao
	2020

	XIII
	Huyện Nghĩa Đàn
	
	
	
	
	4 SP

	1
	Dầu Sở
	Hộ kinh doanh Bùi Thị Thanh
	Xóm Bình Minh xã Nghĩa Lộc huyện Nghĩa Đàn
	Bùi Thị Thanh 0987117217
	4 sao
	2020

	2
	Ổi Nghĩa Đàn
	HTX dịch vụ nông nghiệp 19/5
	Xóm Làng Lầm xã Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Đàn
	Lê Sỹ Định 0352734999
	3 sao
	2020

	3
	Cam Nghĩa Đàn
	HTX Nông nghệp cây ăn quả 1/5
	Xóm Bình Thành xã Nghĩa Bình, H Nghĩa Đàn
	Nguyễn Văn Cường 0867757997
	3 sao
	2020

	4
	Dưa lưới Hậu Nguyên
	HTX Công nghệ cao Hậu Nguyên
	Xóm 3 xã Nghĩa An huyện Nghĩa Đàn
	Võ Văn Hậu 0375378789
	3 sao
	2020

	XIV
	Huyện Đô Lương
	
	
	
	
	4 SP

	1
	Túi lọc thảo dược cao cấp
	Công ty TNHH Thương mại Hà Duy Minh
	Xóm 3 xã Lam Sơn huyện Đô Lương
	Nguyễn Thị Hà  0969646776
	4 sao
	2020

	2
	Dầu gội 3 in 1
	
	
	
	4 sao
	2020

	3
	Bánh đa Lương Sơn
	Công ty sản xuất kinh doanh Lương Sơn
	Xóm 7 xã Nhân Sơn huyện Đô Lương
	Nguyễn Ngọc Phương  0971717789
	3 sao
	2020

	4
	Bánh ram phơi sương hiệu Kiu Kiu
	Cơ sở SXKD nông sản thực phẩm a n toàn khúc Nhẫn Nhẫn
	Xóm 1 xã Thái Sơn huyện Đô Lương
	Hoàng Thị Phương 0966018115
	3 sao
	2020

	XV
	Thị xã Cửa Lò
	
	
	
	
	3 SP

	1
	Nước mắm Tân Hội
	Công ty CP chế biến thủy sản và dịch vụ Cửa Hội
	Số 88 Đường Cửa Hội Khối Hải Giang 1 Phường Nghi Hải TX Cửa Lò
	Trần Đức Tiềm 02383829148
	4 sao
	2020

	2
	Nước mắm Ngư Hải
	HTX sản xuất và dịch vụ Sông Lam
	Số 421 Đường Phạm Nguyễn Du, Phường Nghi Hải TX Cửa Lò
	Lê Thanh Tỵ 02383947780
	3 sao
	2020

	3
	Nước mắm Hải Giang 1
	HTX Làng nghề CB nước Mắm Hải Giang 1
	Khối Hải Giang 1 Phường Nghi Hải TX Cửa Lò
	Hoàng Đức Thương 0913274219
	3 sao
	2020

	XVI
	Huyện Quỳ Châu
	
	
	
	
	5 SP

	1
	Dệt thổ cẩm: Khăn, chân váy, Khăn trải bàn
	HTX làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến
	Bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu
	Sầm Thị Bích  0948352509
	4 sao
	2019

	2
	Hương trầm Hà Loan
	Hộ SX: Trần Thị Loan
	Khối 2, thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu
	Trần Thị Loan 0946884396, Dauconghaqc@gmail.com,   Website:huongtramquychau.com
	3 sao
	2019

	3
	Hương thẻ Bình Minh
	Hộ SX: Nguyễn Thị Bình
	Khối 3, thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu
	Nguyễn Thị Bình 0936309626, hoangthuyvan9626@gmail.com,  Website: huongtrambinhminh.com
	3 sao
	2019

	4
	Hương trầm Thiết Hợi
	HSX Hoàng Thị Hợi
	Khối 1 thị trấn Tân Lạc huyện Quỳ Châu
	Hoàng Thị Hợi 0919171646
	3 sao
	2020

	5
	Làng du lịch cộng đồng Hoa Tiến
	HTX du lịch công đồng Hoa Tiến
	Hoa Tiến 2 xã Châu Tiến huyện Quỳ Châu
	Lô Thị Nga
	3 sao
	2020


Ghi chú: - Có 115 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó: 26 sản phẩm đạt hạng 4 sao; 89 sản phẩm đạt hạng 3 sao.
	    - Số HTX có sản phẩm đạt sao 27 HTX: Có 40 sản phẩm trong đó 4 HTX có sản phẩm đạt 4 sao, 25 HTX có sản phẩm 3 sao (trùng 02HTX có sản phẩm đạt 4 sao). (Có 17 HTX của các huyện miền núi gồm: Kỳ Sơn 01, Tương Dương 01, Con Cuông 02, Anh Sơn 04, Thanh Chương 04, Nghĩa Đàn 03, Quỳ Châu 02; Có 10 HTX của các huyện đồng bằng gồm: Nam Đàn 04, Quỳnh Lưu 01, Diễn Châu 01, Hoàng Mai 01, Yên Thành 01, Cửa Lò 02).
	  - Có 11 Công ty Cổ phần: Có tổng số 30 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó có 11 sản phẩm đạt 4 sao, 18 sản phẩm 3 sao;  5 Công ty CP có sản phẩm 4 sao. (Có 02 Công ty cổ phần thuộc huyện miền núi gồm: Thanh Chương, Con Cuông; Có 09 Công ty cổ phần thuộc huyện đồng bằng gồm:  Thành phố vinh 03, Quỳnh Lưu 02, Diễn Châu 01, Hoàng Mai 01, Yên Thành 01, Cửa Lò 01).
	  - Có 10 Công ty TNHH: Có tổng số 13 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 9 sản phẩm 3 sao;  3 Công ty TNHH có sản phẩm 4 sao. (Có 03 Công ty TNHH thuộc huyện miền núi gồm: Thanh Chương 02, Anh Sơn 01; Có 07 Công ty TNHH thuộc huyện đồng bằng gồm: Thành phố vinh 02, Diễn Châu 01, Yên Thành 02, Đô Lương 02)
	  - Có 9 Tổ hợp tác: Có 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao. (Có 06 THT thuộc huyện miền núi gồm: Anh Sơn 01, Tân Kỳ 05;  Có 03THT  thuộc huyện đồng bằng gồm: Nam Đàn 01, Yên Thành 02).
	  - Có 7 Cơ sở sản xuất:  Có 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên trong đó 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 6 sản phẩm đạt hạng 3 sao; 3 Cơ sở có sản phẩm 4 sao. ( Có 7 Cơ sở sản xuất thuộc huyện đồng bằng gồm: Nam Đàn 04, Diễn Châu 01, Quỳnh Lưu 01, Đô Lương 01)
	  - Có 10 hộ sản xuất: Có 10 sản phẩm trong đó có 02 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 8 sản phẩm đạt hạng 3 sao; có 02 HSX đạt hạng 4 sao. (Có 06 HSX thuộc huyện miền núi gồm: Tân Kỳ 01, Con Cuông 01, Nghĩa Đàn 01, Quỳ Châu 03; Có 4 HSX  thuộc huyện đồng bằng gồm: Nam Đàn 02, Yên Thành 01, Diễn Châu 01)
	  - Có 2 tổng đội: Có 2 sản phẩm đạt hạng 3 sao.
	  - Có 1 trang trại: Có 2 sản phẩm đạt hạng 3 sao. (Quỳnh Lưu)

